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TỜ TRÌNH 
Dự án Luật Tương trợ tư pháp về hình sự

Kính gửi: Quốc hội

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020); Nghị quyết số 129/2024/QH15 ngày 08/6/2024 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024; Nghị quyết số 1065/NQ-UBTVQH15 ngày 14/6/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025; tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Quốc hội và ý kiến của Uỷ ban thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 44, Viện kiểm sát nhân dân tối cao kính trình Quốc hội dự án Luật Tương trợ tư pháp (TTTP) về hình sự như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT


Luật TTTP năm 2007 được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 21/11/2007 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2008. Luật gồm 7 Chương với 72 điều quy định nguyên tắc, thẩm quyền, trình tự, thủ tục, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước Việt Nam trong thực hiện TTTP; tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động hợp tác giữa Việt Nam với nước ngoài về TTTP trong 4 lĩnh vực: dân sự, hình sự, dẫn độ và chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù. Trong đó, các điều, khoản áp dụng đối với hoạt động TTTP về hình sự được quy định tại Chương 3 (từ Điều 17 đến Điều 31) và một số điều của Chương 1, Chương 6 của Luật. 

Hoạt động TTTP thời gian qua có nhiều chuyển biến, góp phần rút ngắn thời gian, tạo thuận lợi cho quá trình xét xử các vụ việc có yếu tố nước ngoài và đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Luật TTTP đã thể chế hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tăng cường hội nhập quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp cũng như nội luật hóa các cam kết quốc tế của Việt Nam trong lĩnh vực này.

Tuy vậy, sau gần 17 năm thực hiện, để đáp ứng những yêu cầu mới phát sinh của quá trình hội nhập quốc tế, yêu cầu của cải cách pháp luật, cải cách tư pháp và chuyển đổi số cũng như thực tiễn phát triển của hoạt động TTTP, các quy định về TTTP trong các lĩnh vực nói chung và các quy định của Luật TTTP về  hình sự cần được hoàn thiện một cách chuyên sâu và toàn diện. Việc xây dựng Luật TTTP về hình sự xuất phát từ các cơ sở chính trị - pháp lý và thực tiễn, cụ thể như sau:

1. Cơ sở chính trị - pháp lý 

Trong xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hiện nay, tình hình tội phạm nói chung, tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài nói riêng có xu hướng gia tăng rõ nét và diễn biến phức tạp; ngày càng có nhiều vụ án hình sự phát sinh hoạt động TTTP về hình sự; nhu cầu hợp tác trong lĩnh vực này sẽ tiếp tục được mở rộng, ngày càng gia tăng về số lượng, phức tạp hơn về hình thức thực hiện, liên quan đến nhiều loại hình tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, tội phạm phi truyền thống. Điều này đòi hỏi pháp luật có liên quan phải tiếp tục được hoàn thiện, làm cơ sở sở pháp lý cho hoạt động này. 

Đảng và Nhà nước đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách nhằm đẩy mạnh chiến lược cải cách tư pháp và tăng cường hội nhập quốc tế nói chung cũng như trong lĩnh vực tư pháp hình sự nói riêng. Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư pháp trong thời gian tới là “đẩy mạnh xây dựng pháp luật …” và “tăng cường hợp tác quốc tế về công tác tư pháp”. Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 cũng xác định một trong những nhiệm vụ của chiến lược cải cách tư pháp là “hoàn thiện chính sách, pháp luật hình sự, pháp luật dân sự và thủ tục tố tụng tư pháp” và “tăng cường hợp tác quốc tế về tư pháp” và Kết luận số 84-KL/TW, ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW yêu cầu tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ tại Nghị quyết số 49-NQ/TW còn nguyên giá trị. Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị xác định một trong những định hướng chủ yếu của hội nhập quốc tế là “xây dựng và hoàn thiện các văn bản pháp quy, thiết lập bộ máy đủ thẩm quyền và năng lực để chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát và phối hợp các hoạt động hội nhập quốc tế”. Báo cáo chính trị của ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cũng đã xác định nhiệm vụ hoàn thiện pháp luật về TTTP
; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong đó đưa ra quan điểm chỉ đạo là “Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi”; Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án đặt ra nhiệm vụ, giải pháp đối với các cơ quan cần: tăng cường TTTP, mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong việc thu hồi tài sản của Nhà nước bị thất thoát trong các vụ án về kinh tế, tham nhũng; mục IV.9 của Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới đã đặt ra nhiệm vụ: Hoàn thiện pháp luật điều chỉnh mối quan hệ giữa pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế; giải quyết hiệu quả các xung đột về thẩm quyền và pháp luật giữa Việt Nam và các quốc gia khác, bảo đảm tốt các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cá nhân, tổ chức, cơ quan nhà nước Việt Nam. Đây là những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo cho việc xây dựng Luật TTTP về hình sự.

Hiến pháp năm 2013 đề cao việc tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân; các đạo luật mới về tư pháp hình sự
 với nhiều sửa đổi, bổ sung liên quan đến hợp tác quốc tế, trong đó Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 điều chỉnh đầy đủ, toàn diện hơn các hoạt động hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự, nhằm nâng cao hiệu quả trong giải quyết vụ án có yếu tố nước ngoài. Do đó, yêu cầu sửa đổi, bổ sung các quy định về TTTP hình sự để bảo đảm sự chuyên sâu, đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật là cần thiết. 

Việt Nam đã là thành viên của hầu hết các điều ước đa phương trong lĩnh vực tư pháp hình sự có điều khoản về TTTP về hình sự. Từ khi Luật TTTP năm 2007 có hiệu lực (01/7/2008) đến nay, Việt Nam đã đàm phán, ký 20 Hiệp định TTTP về hình sự với nước ngoài, trong đó có 03 Hiệp định được đàm phán, ký trên cơ sở tách khỏi các Hiệp định TTTP đa lĩnh vực ký kết ở các thời kỳ trước (Hiệp định với Lào, Hung-ga-ri, Cộng hòa Séc). Nhìn chung, các điều khoản về TTTP hình sự trong Luật TTTP năm 2007 còn nhiều nội dung chưa thực sự tương thích với quy định trong các điều ước quốc tế này. Vì vậy, việc ban hành Luật TTTP về hình sự sẽ góp phần tạo điều kiện thực hiện tốt các cam kết, nghĩa vụ quốc tế của Việt Nam.
Ngày 30/01/2018, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 1083/VPCP-PL thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đồng ý với kiến nghị của Bộ Tư pháp về việc sửa đổi Luật TTTP năm 2007 theo hướng xây dựng các luật riêng gồm Luật TTTP về dân sự, Luật TTTP về hình sự, Luật Dẫn độ và Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tổng kết, lập đề nghị xây dựng Luật TTTP về hình sự trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội để xem xét đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 của Quốc hội theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng luật, sẵn sàng phối hợp với Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tuy nhiên, trên cơ sở đề xuất của Bộ Công an và Bộ Tư pháp, ngày 24/9/2020, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến lùi thời hạn trình Chính phủ hồ sơ đề nghị xây dựng 03 dự án Luật Dẫn độ, Luật Chuyển giao người chấp hành án phạt tù, Luật TTTP về dân sự; đồng thời đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025 cùng thời điểm trình 03 dự án luật nêu trên. 

Sau đó, chủ trương nghiên cứu tách Luật TTTP thành các luật riêng đã được đưa vào Đề án số 292-ĐA/ĐĐQH15 ngày 20/10/2021 của Đảng đoàn Quốc hội về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và theo tinh thần của Kết luận số 19-KL/TW ngày 14/10/2021 của Bộ Chính trị về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV (Kết luận số 19- KL/TW). 

Triển khai Kết luận số 19-KL/TW, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 ngày 05/11/2021 về triển khai thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Theo Kế hoạch này, Bộ Tư pháp được giao chủ trì phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các bộ, ngành đã tổng kết 15 năm thi hành Luật TTTP, nghiên cứu, rà soát Luật TTTP với các quy định pháp luật hiện hành và các điều ước quốc tế có liên quan; nghiên cứu khả năng tách ra xây dựng riêng dự án Luật TTTP về dân sự, dự án Luật TTTP về hình sự, dự án Luật điều chỉnh về dẫn độ và dự án Luật điều chỉnh về chuyên giao người đang chấp hành án phạt tù để xem xét đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024-2025. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp đã trình Chính phủ Báo cáo số 248/BC-BTP ngày 8/8/2023 rà soát Luật TTTP và nghiên cứu khả năng tách Luật TTTP. Trên cơ sở Báo cáo này, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 6409/VPCP-PL ngày 19/8/2023 thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, nhất trí với đề xuất của Bộ Tư pháp về việc tách Luật TTTP thành 04 luật riêng điều chỉnh từng lĩnh vực khác nhau (Luật TTTP về dân sự, Luật TTTP về hình sự, Luật Dẫn độ và Luật chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù) và đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội hồ sơ đề nghị xây dựng Luật TTTP hình sự để đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025. Ngày 08/6/2024, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 129/2024/QH15 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024; ngày 14/6/2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 1065/NQ-UBTVQH15 về việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, theo đó phân công Viện kiểm sát nhân dân tối cao xây dựng Dự án Luật TTTP về hình sự, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2025) và thông qua tại kỳ họp thứ 10.

2. Cơ sở thực tiễn 

2.1. Đối với việc tách Luật TTTP năm 2007

Luật TTTP năm 2007 đang điều chỉnh cả 4 lĩnh vực, dẫn đến trong thực tiễn thực hiện còn có những bất cập, hạn chế. Tại Báo cáo số 248/BC-BTP ngày 08/8/2023 của Bộ Tư pháp về rà soát Luật TTTP và nghiên cứu khả năng tách Luật TTTP đã chỉ ra những bất cập, hạn chế này, cụ thể như sau:

(1) Luật TTTP năm 2007 điều chỉnh cả 04 lĩnh vực là TTTP về dân sự, hình sự, dẫn độ và chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, nhưng những lĩnh vực này mang tính chuyên ngành cao, có sự khác nhau lớn về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, mục đích, tính chất và nguyên tắc hợp tác
. 

(2) Trong từng lĩnh vực, các nội dung như chủ thể yêu cầu, chủ thể thực hiện, trình tự, thủ tục, thời gian thực hiện các yêu cầu TTTP cũng hoàn toàn độc lập và khác nhau.

(3) Tại thời điểm ban hành, Luật TTTP năm 2007 điều chỉnh đa lĩnh vực do trên cơ sở kế thừa (về kỹ thuật lập pháp) các Hiệp định TTTP Việt Nam đã ký kết với nước ngoài tại thời điểm đó đều là các Hiệp định điều chỉnh đa lĩnh vực (dân sự, hình sự, dẫn độ và chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù); nhu cầu hợp tác quốc tế trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp chưa cao; các vụ việc đòi hỏi nhu cầu hợp tác chưa nhiều. Vì vậy, việc xây dựng các luật riêng điều chỉnh cho từng lĩnh vực ở thời điểm đó chưa thực sự cấp bách. Trong khi đó, tại thời điểm hiện nay, tình hình tội phạm có yếu tố nước ngoài, đặc biệt là tội phạm xuyên quốc gia ngày càng gia tăng, tạo nên xu hướng rõ nét và thường xuyên đòi hỏi hợp tác quốc tế tư pháp hình sự. Chỉ riêng lĩnh vực TTTP về hình sự, nếu trong năm 2008 Việt Nam chỉ gửi 01 yêu cầu cho nước ngoài, thì năm 2022 đã gửi 369 yêu cầu đề nghị nước ngoài hỗ trợ thực hiện. Đồng thời, đến thời điểm hiện nay thì việc đàm phán và ký kết các điều ước quốc tế trong 04 lĩnh vực nói trên đã được tách thành các điều ước quốc tế độc lập: Bộ Tư pháp chủ trì đàm phán các điều ước quốc tế về TTTP trong lĩnh vực dân sự, Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì đàm phán các điều ước quốc tế về TTTP trong lĩnh vực hình sự, Bộ Công an chủ trì đàm phán các điều ước quốc tế trong lĩnh vực dẫn độ và chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù. Việc tách Luật TTTP thành 04 luật độc lập, giao nhiệm vụ cho các cơ quan đầu mối trong từng lĩnh vực cũng phù hợp, tạo sự liên thông, đồng bộ giữa pháp luật trong nước và điều ước quốc tế trong các lĩnh vực này.

(4) Một số quy định của Luật TTTP được ban hành cách đây đã 15 năm không còn phù hợp với các đạo luật mới trong lĩnh vực tư pháp được Quốc hội ban hành trong thời gian vừa qua khiến Luật TTTP còn thiếu gắn kết và chưa đồng bộ với pháp luật tố tụng trong nước
, làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc giải quyết kịp thời các vụ việc dân sự và các vụ án hình sự có yếu tố nước ngoài.

(5) Luật TTTP chưa đáp ứng yêu cầu mới do sự phát triển trong từng lĩnh vực. Trong lĩnh vực dân sự, sự gia tăng của các quan hệ dân sự, thương mại, lao động, hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài không ngừng tăng nhanh về số lượng, đa dạng về hình thức và phức tạp về nội dung khiến cho các yêu cầu TTTP trong lĩnh vực dân sự gia tăng nhanh chóng đòi hỏi quy trình, thủ tục thực hiện phải được xem xét, rút ngắn, cắt giảm các khâu trung gian; hoặc vấn đề thu thập chứng cứ qua cầu truyền hình chưa được quy định. Trong lĩnh vực hình sự, chưa có quy định cho phép người tiến hành tố tụng của Bên yêu cầu được tham gia hoạt động trong quá trình thực hiện TTTP tại Bên được yêu cầu; tổ chức cho người tại Bên được yêu cầu đến Bên yêu cầu để hỗ trợ điều tra hoặc cung cấp chứng cứ... Trong lĩnh vực dẫn độ, chưa có quy định về trình tự, thủ tục lập yêu cầu dẫn độ của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam, thủ tục bắt khẩn cấp, thủ tục dẫn độ đơn giản... Trong lĩnh vực chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, chưa có quy định về việc áp dụng trình tự, thủ tục chuyển giao đối với công dân Việt Nam đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài trốn về Việt Nam; xử lý vấn đề người đang chấp hành án phạt tù có hai quốc tịch. Do đó, quy trình và thủ tục thực hiện TTTP trong từng lĩnh vực cần được hoàn thiện, chi tiết, cụ thể để tạo thuận lợi cho việc thực hiện.

(6) Các quy định về chi phí thực hiện TTTP dân sự, hình sự, dẫn độ và chuyển giao người chấp hành án phạt tù tại Luật TTTP chưa tạo điều kiện thuận lợi cho việc ký kết các điều ước quốc tế. Về cơ bản các chi phí thực hiện yêu cầu giữa Việt Nam và nước ngoài trong cả 04 lĩnh vực theo quy định của Luật TTTP sẽ do nước yêu cầu chi trả. Tuy nhiên, xuất phát từ tính ưu việt của việc có điều ước quốc tế so với việc phải thực hiện qua kênh ngoại giao trên cơ sở nguyên tắc có đi có lại, các bên ký kết sẽ không thu phí thực hiện yêu cầu của nhau hoặc chi phí phát sinh tại lãnh thổ của bên nào thì bên đó chi trả (không bắt buộc bên yêu cầu phải chịu). Do đó, quy định tại Luật TTTP gây vướng mắc cho việc ký kết điều ước quốc tế, khi đó cơ quan đề xuất ký kết phải giải trình vì nội dung này chưa thực sự phù hợp với pháp luật Việt Nam.

Để giải quyết những bất cập, hạn chế nêu trên, việc tách Luật TTTP thành 04 luật độc lập điều chỉnh từng lĩnh vực TTTP về dân sự, hình sự, dẫn độ và chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù là hoàn toàn cần thiết.

2.2. Đối với công tác tương trợ tư pháp về hình sự

Do Luật TTTP năm 2007 điều chỉnh đa lĩnh vực, một số điều luật thuộc phần quy định chung khi áp dụng cho hoạt động TTTP về hình sự đã thể hiện sự bất cập. Sự bất cập này dẫn đến trên thực tế một số cơ quan có thẩm quyền và cán bộ thực thi pháp luật chưa phân định rõ sự khác nhau giữa các lĩnh vực, từ đó gây khó khăn, vướng mắc trong phối hợp triển khai, thi hành. Cụ thể:

- Phạm vi TTTP về hình sự trong Luật chưa bao hàm hết các phạm vi TTTP hiện nay, chưa phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Cụ thể, phạm vi tương trợ về hình sự chưa  nêu rõ các quy định về cho phép người tiến hành tố tụng của nước yêu cầu được tham gia một số hoạt động trong quá trình thực hiện TTTP tại nước được yêu cầu; tổ chức cho người tại nước được yêu cầu đến nước yêu cầu để hỗ trợ điều tra hoặc cung cấp chứng cứ; việc phong tỏa tài khoản, kê biên, thu giữ, tịch thu và xử lý tài sản do phạm tội mà có và công cụ, phương tiện phạm tội... là những hoạt động TTTP đã được quy định trong các điều ước quốc tế song phương và đa phương trong lĩnh vực tư pháp hình sự mà Việt Nam đã ký kết, tham gia và đã phát sinh trên thực tiễn. 
- Quy định của Luật chưa thực sự phù hợp với các điều ước quốc tế về TTTP hình sự mà Việt Nam đã ký hoặc là thành viên có thể gây vướng mắc trong thực tiễn và khó khăn khi đàm phán điều ước quốc tế mới. 

- Quy trình, thủ tục thực hiện TTTP về hình sự chưa cụ thể, rõ ràng, như: Triệu tập người làm chứng, người giám định; dẫn giải người chấp hành án phạt tù ra nước ngoài để hỗ trợ điều tra hoặc cung cấp chứng cứ; chuyển giao truy cứu trách nhiệm hình sự... dẫn đến lúng túng, khó khăn trong việc thực hiện.

- Một số quy định của Luật chưa thống nhất, hợp lý và chưa thực sự phù hợp thực tiễn, như: quy định về hồ sơ ủy thác, văn bản ủy thác còn một số nội dung chưa hợp lý; không quy định Cơ quan trung ương trong TTTP về hình sự (mặc dù có quy định nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân tối cao là tiếp nhận, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện ủy thác tư pháp hình sự); chưa quy định cụ thể, rõ ràng về cơ quan thực hiện yêu cầu TTTP của nước ngoài đối với từng loại yêu cầu cụ thể…
Hơn nữa, tham khảo kinh nghiệm quốc tế cho thấy, có những quốc gia trên thế giới hiện nay như Ô-xtơ-rây-li-a, Xinh-ga-po, Nhật Bản, Thái Lan và Hàn Quốc... đều ban hành riêng 01 luật để quy định về TTTP về hình sự, không đồng thời điều chỉnh các hoạt động dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù và TTTP về dân sự trong Luật này. Liên hợp quốc cũng ban hành mẫu Luật TTTP về hình sự và mẫu Luật về dẫn độ để khuyến nghị các quốc gia trên thế giới tham khảo ban hành các đạo luật riêng biệt. Việc điều chỉnh 04 lĩnh vực là TTTP về dân sự, hình sự, dẫn độ và chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù trong cùng một văn bản quy phạm pháp luật, về mặt kỹ thuật là chưa thực sự phù hợp với thông lệ quốc tế khi các quốc gia trên thế giới đều coi TTTP về dân sự, hình sự, dẫn độ và chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù là những chuyên ngành luật độc lập và đều xây dựng các đạo luật riêng biệt điều chỉnh từng lĩnh vực.
Đồng thời, việc xây dựng đạo luật riêng về TTTP về hình sự cũng phù hợp với cách tiếp cận chung của thế giới trong lĩnh vực TTTP là phân tách các điều  ước quốc tế trong từng lĩnh vực dân sự và hình sự, thực tiễn ký kết các điều ước quốc tế về TTTP giữa Việt Nam và các nước thời gian vừa qua cũng đều theo từng lĩnh vực độc lập mà không còn ký các hiệp định TTTP tổng hợp như trước đây. Được sự cho phép của cấp có thẩm quyền và phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an và Bộ Tư pháp đã và đang thực hiện đàm phán, ký lại các Hiệp định TTTP điều chỉnh đa lĩnh vực theo hướng tách thành các Hiệp định điều chỉnh riêng về TTTP hình sự, dân sự, dẫn độ và chuyển giao đang chấp hành án phạt tù (đã đàm phán, ký lại các Hiệp định với Lào, Cộng hòa Séc và Hung-ga-ri). Vì vậy, việc xây dựng Luật TTTP về hình sự tách khỏi Luật TTTP năm 2007 là phù hợp với xu thế hiện nay mà Việt Nam đã ký kết các điều ước quốc tế trong cùng lĩnh vực.
Vì những lý do nêu trên, việc ban hành Luật TTTP về hình sự là phù hợp và cần thiết nhằm hoàn thiện pháp luật về TTTP về hình sự giúp giải quyết tốt các vụ án hình sự có yếu tố nước ngoài, đấu tranh hiệu quả với các loại hình tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, khắc phục những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả của hoạt động này, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn trong thời gian tới. Đồng thời, việc xây dựng Luật sẽ góp phần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của hoạt động TTTP về hình sự trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng; tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho việc ký kết các Hiệp định TTTP về hình sự giữa Việt Nam với nước ngoài; tăng cường hài hòa hóa và giảm bớt xung đột pháp luật Việt Nam với nước ngoài trong lĩnh vực này; bảo đảm nội luật hóa và phù hợp hơn với các điều ước quốc tế có liên quan đến TTTP về hình sự mà Việt Nam là thành viên.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG LUẬT

1. Mục đích xây dựng luật

Mục đích của việc xây dựng Luật TTTP về hình sự là hoàn thiện các quy phạm pháp luật về TTTP hình sự theo hướng tách các quy phạm pháp luật về TTTP hình sự ra khỏi Luật TTTP năm 2007 thành đạo luật riêng nhằm đáp ứng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về cải cách tư pháp và tăng cường hội nhập, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tư pháp; bảo đảm tương thích và đồng bộ với hệ thống pháp luật trong nước, các cam kết quốc tế của Việt Nam trong cùng lĩnh vực; khắc phục những hạn chế, bất cập trong Luật TTTP hiện hành; góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 

2. Quan điểm xây dựng luật

2.1. Quán triệt, thể chế hóa đầy đủ quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về tăng cường hội nhập quốc tế, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp, về định hướng đổi mới, hoàn thiện quy trình xây dựng pháp luật, nhất là các quan điểm chỉ đạo nêu tại Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới; Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 09/12/2009 của Ban Bí thư về hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính và cải cách tư pháp
; Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về hội nhập quốc tế
 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 ngày 05/11/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai thực hiện Kế luận số 19-KL/TW ngày 14/10/2021 của Bộ Chính trị và Đề án định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và Kết luận số 119-KL/TW ngày 20/01/2025 của Bộ Chính trị về định hướng đổi mới, hoàn thiện quy trình xây dựng pháp luật
.
2.2. Luật TTTP về hình sự được xây dựng trên cơ sở các định hướng chính sách xây dựng luật đã được phê duyệt và kế thừa, phát huy các quy định còn phù hợp về TTTP về hình sự trong Luật TTTP năm 2007 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã được thực tế kiểm nghiệm; khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật TTTP năm 2007, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn hoạt động TTTP về hình sự thời gian qua. 

2.3. Bảo đảm sự tương thích, đồng bộ với các văn bản quy phạm pháp luật trong nước hiện hành có liên quan; thống nhất, đồng bộ với các quy định trong các dự án Luật TTTP về dân sự, Luật Dẫn độ và Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù  đang được xây dựng đồng thời với dự án Luật này (trên cơ sở tách khỏi Luật TTTP năm 2007). 

2.4. Bảo đảm sự phù hợp với các Hiệp định TTTP về hình sự, các điều ước quốc tế có điều khoản về TTTP về hình sự mà Việt Nam tham gia. Tham khảo, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm một số quốc gia trên thế giới trong xây dựng Luật TTTP về hình sự. 

III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Phạm vi điều chỉnh

Luật TTTP về hình sự quy định các nguyên tắc, thẩm quyền, trình tự, thủ tục thực hiện hoạt động tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam với nước ngoài; nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước Việt Nam trong hoạt động tương trợ tư pháp về hình sự.
2. Đối tượng áp dụng

Luật TTTP về hình sự áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam; cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến hoạt động tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam với nước ngoài.

 IV. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT

 Ngày 08/6/2024, Quốc hội thông qua Nghị quyết số 129/2024/QH15 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024. Theo đó, dự án Luật TTTP về hình sự đã được đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2025) và thông qua tại kỳ họp thứ 10. 
1. Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025 của Quốc hội, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã chủ trì, phối hợp thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng dự án Luật TTTP về hình sự
. 

2. Viện kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp với Ban Soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng dự án Luật tổ chức việc tiến hành các hoạt động triển khai nghiên cứu, xây dựng dự án Luật TTTP về hình sự theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

3. Tổ chức lấy ý kiến của các bộ, ngành, các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Luật; đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tối cao để lấy ý kiến rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Các ý kiến tham gia đã được tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu và giải trình để chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật.

4. Tổ chức hoạt động phục vụ cho việc nghiên cứu xây dựng dự án Luật, tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo với các chuyên gia về nội dung dự án Luật.

5. Gửi xin ý kiến Chính phủ đối với Hồ sơ dự án Luật.

6. Hoàn thiện Hồ sơ dự án Luật, báo cáo Ủy ban Pháp luật và Tư pháp để thẩm tra, trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến đối với Hồ sơ dự án Luật.
7. Tiếp thu ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 44 và ý kiến thẩm tra của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, trình Quốc hội.
V. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO LUẬT

1. Bố cục 

Dự thảo Luật gồm 04 chương, 39 điều, cụ thể như sau:

Chương I: Những quy định chung, gồm 18 điều (từ Điều 1 đến Điều 18).
Chương II: Yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự của Việt Nam gửi đi nước ngoài gồm 07 điều (từ Điều 19 đến Điều 25).
Chương III: Yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự của nước ngoài gửi đến Việt Nam gồm 12 điều (từ Điều 26 đến Điều 37).

Chương IV: Điều khoản thi hành gồm 02 điều (Điều 38, Điều 39).

2. Nội dung cơ bản của dự thảo Luật
2.1. Nội dung cơ bản của Chương I (Những quy định chung) dự thảo Luật

Chương này quy định về: phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ; áp dụng pháp luật; nguyên tắc tương trợ tư pháp về hình sự; áp dụng nguyên tắc có đi có lại; ngôn ngữ trong tương trợ tư pháp về hình sự; phạm vi tương trợ tư pháp về hình sự; hợp pháp hóa lãnh sự; bảo đảm an toàn; bảo mật thông tin và giới hạn sử dụng; giao nhận tài liệu, vật chứng, tài sản liên quan đến tương trợ tư pháp về hình sự; xem xét yêu cầu liên quan đến hình phạt tử hình; chi phí thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự; kinh phí bảo đảm công tác tương trợ tư pháp về hình sự; cơ quan trung ương về tương trợ tư pháp về hình sự; thực hiện tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam với các nước có chung đường biên giới; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong tương trợ tư pháp về hình sự.
Các quy định của Chương này kế thừa các quy định còn phù hợp của Luật TTTP hiện hành, đồng thời có một số nội dung mới như sau:

- Phạm vi TTTP về hình sự (Điều 8 dự thảo Luật): ngoài phạm vi tương trợ truyền thống quy định tại Điều 17 Luật TTTP năm 2007, dự thảo Luật bổ sung những nội dung tương trợ mới: cho phép người tiến hành tố tụng của nước yêu cầu được có mặt trong quá trình thực hiện TTTP tại nước được yêu cầu; tổ chức cho người tại nước được yêu cầu đến nước yêu cầu để hỗ trợ điều tra hoặc cung cấp chứng cứ; TTTP trong việc áp dụng các biện pháp tố tụng nhằm bảo đảm tịch thu, trao trả, xử lý vật chứng, tài sản.  
- Quy định về áp dụng nguyên tắc có đi có lại: quy định về trường hợp áp dụng và thẩm quyền quyết định tiếp nhận hay từ chối yêu cầu tương trợ trên nguyên tắc có đi có lại.
- Quy định Viện kiểm sát nhân dân tối cao là cơ quan trung ương của Việt Nam trong TTTP về hình sự, quy định này phù hợp với các điều ước quốc tế về TTTP về hình sự mà Việt Nam là thành viên và thực tiễn thực hiện nhiệm vụ mà Viện kiểm sát nhân dân tối cao đang đảm nhận theo quy định của Luật TTTP. Quy định này cũng thống nhất với các tiếp cận 03 dự án luật còn lại được tách ra từ Luật TTTP.
- Quy định việc thực hiện TTTP về hình sự giữa Việt Nam với các nước có chung đường biên giới.
- Quy định xử lý trường hợp nước ngoài đề nghị Nhà nước Việt Nam đưa ra cam kết không áp dụng hình phạt tử hình hoặc không thi hành hình phạt tử hình để thực hiện yêu cầu tương trợ của Việt Nam. Theo đó, quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của Cơ quan trung ương, quan hệ phối hợp giữa các cơ quan có liên quan để thống nhất việc đưa ra cam kết. Cơ quan trung ương về TTTP hình sự làm đầu mối trình Chủ tịch nước xem xét quyết định trong từng trường hợp cụ thể; quy định trường hợp Việt Nam yêu cầu nước ngoài cam kết không thi hành hình phạt tử hình để thực hiện yêu cầu tương trợ. 
- Quy định rõ việc không phải hợp pháp hóa lãnh sự đối với giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ TTTP về hình sự. 

- Quy định vấn đề chi phí trong hoạt động TTTP về hình sự theo hướng nước được yêu cầu sẽ chịu chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện yêu cầu tương trợ trên lãnh thổ nước mình, ngoại trừ một số chi phí đặc thù
 phải do nước yêu cầu chi trả, phù hợp với các điều ước quốc tế và thông lệ quốc tế trong cùng lĩnh vực.

2.2. Nội dung cơ bản của Chương II (Yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự của Việt Nam gửi đi nước ngoài) dự thảo Luật

Chương II quy định về: hồ sơ yêu cầu TTTP về hình sự của Việt Nam; lập, gửi yệu cầu TTTP về hình sự; phối hợp trao đổi, bổ sung thông tin thực hiện yêu cầu TTTP về hình sự của Việt Nam; thông báo kết quả thực hiện yêu cầu TTTP về hình sự; giá trị pháp lý của kết quả TTTP về hình sự; kết thúc yêu cầu nước ngoài thực hiện yêu cầu TTTP về hình sự; đề nghị nước ngoài truy cứu trách nhiệm hình sự.

Các quy định của Chương này kế thừa các quy định hiện hành về quy trình, thủ tục thực hiện và thời hạn xử lý. Đồng thời, xây dựng trình tự, thủ tục cụ thể hơn cho việc tiếp nhận, giải quyết các yêu cầu TTTP về hình sự của Việt Nam gửi đi nước ngoài, bao gồm:

- Nội dung hồ sơ yêu cầu TTTP về hình sự.
- Trình tự, thủ tục lập, gửi, thẩm định hồ sơ yêu cầu; bổ sung thông tin yêu cầu TTTP.
- Lập, gửi, yêu cầu tương trợ trực tiếp giữa cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam với các nước có chung đường biên giới; bổ sung trách nhiệm của cơ quan trung ương trực tiếp lập yêu cầu tương trợ gửi nước ngoài trong trường hợp pháp luật nước được yêu cầu quy định.
- Phối hợp trao đổi thông tin trong quá trình giải quyết yêu cầu TTTP.
- Thông báo kết quả thực hiện yêu cầu TTTP về hình sự: Trong đó, quy định về trả kết quả TTTP về hình sự do nước ngoài thực hiện cho cơ quan lập yêu cầu trên cơ sở kế thừa quy định của Điều 22 Luật TTTP năm 2007; bổ sung trách nhiệm của cơ quan lập yêu cầu trong việc xử lý kết quả do nước ngoài thực hiện; bổ sung giá trị pháp lý của kết quả TTTP về hình sự.
- Bổ sung các trường hợp kết thúc yêu cầu nước ngoài thực hiện tương trợ bao gồm (1) cơ quan lập yêu cầu đã nhận được tài liệu kết quả thực hiện yêu cầu tương trợ; (2) cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài có văn bản thông báo đã tiến hành thực hiện yêu cầu TTTP về hình sự nhưng không thực hiện được; (3) cơ quan lập yêu cầu thông báo việc đề nghị nước ngoài thực hiện tương trợ không còn cần thiết; (4) không nhận được phản hồi của nước ngoài.
2.3. Nội dung cơ bản của Chương III (Yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự của nước ngoài gửi đến Việt Nam) dự thảo Luật
Tương tự Chương II, Chương này kế thừa các quy định hiện hành về quy trình, thủ tục thực hiện và thời hạn xử lý. Đồng thời, xây dựng trình tự, thủ tục cụ thể hơn cho việc tiếp nhận, giải quyết các yêu cầu TTTP về hình sự của nước ngoài như sau: 

- Trình tự, thủ tục tiếp nhận, thẩm định hồ sơ yêu cầu TTTP về hình sự.
- Căn cứ từ chối, hoãn thực hiện TTTP về hình sự; trong đó phân biệt giữa trường hợp bắt buộc từ chối và trường hợp có thể từ chối thực hiện; bổ sung một số căn cứ phù hợp với các điều ước quốc tế như bắt buộc từ chối nếu yêu cầu liên quan đến tội phạm có liên quan đến chính trị hoặc lĩnh vực quân sự; có thể từ chối nếu hành vi của đối tượng nêu trong yêu cầu tương trợ không cấu thành tội phạm theo pháp luật hình sự Việt Nam, Việc thực hiện yêu cầu vượt quá khả năng, điều kiện của các cơ quan có thẩm quyền thực hiện yêu cầu của Việt Nam.
- Trình tự, thủ tục thực hiện các nội dung tương trợ cụ thể như: Tống đạt giấy triệu tập; lấy lời khai trực tuyến; tổ chức cho người làm chứng, người giám định, người đang chấp hành án phạt tù sang nước yêu cầu hỗ trợ điều tra, cung cấp chứng cứ; áp dụng các biện pháp tố tụng nhằm bảo đảm việc tịch thu, trao trả, xử lý vật chứng, tài sản; chuyển giao truy cứu trách nhiệm hình sự...

- Trao đổi thông tin, kết thúc thực hiện yêu cầu TTTP.

2.4. Nội dung cơ bản của Chương IV (Điều khoản thi hành) dự thảo Luật
Chương này quy định về hiệu lực thi hành của Luật và quy định chuyển tiếp đối với các yêu cầu TTTP về hình sự được lập trước ngày Luật này có hiệu lực. 
VI. TÍNH THỐNG NHẤT CỦA DỰ THẢO LUẬT VỚI CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG CÙNG LĨNH VỰC VÀ CÁC LĨNH VỰC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG CỦA DỰ THẢO

Dự thảo luật thống nhất với các văn bản có liên quan đến TTTP về hình sự như Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2021), Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Luật Tổ chức tòa án nhân dân năm 2024, Luật Thi hành án hình sự năm 2019, Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài năm 2009 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Luật Điều ước quốc tế năm 2016…. Liên quan đến thuật ngữ “uỷ thác tư pháp”, Luật TTTP hiện hành được ban hành từ năm 2007 không có quy định về khái niệm “tương trợ tư pháp” chỉ có quy định khái niệm “ủy thác tư pháp” tại Điều 6 dẫn đến việc sử dụng không thống nhất các thuật ngữ “ủy thác tư pháp”, “yêu cầu tương trợ tư pháp”. Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan cũng dẫn chiếu hoặc sử dụng thuật ngữ ủy thác tư pháp theo Luật TTTP. Để thống nhất cách hiểu về bản chất của hoạt động TTTP, dự thảo Luật đã sử dụng thuật ngữ “tương trợ tư pháp”. Việc sửa đổi các luật có liên quan sử dụng thuật ngữ “ủy thác tư pháp” theo Luật TTTP hiện hành đã được xử lý tại Điều 39.

VII. TÍNH TƯƠNG THÍCH CỦA DỰ THẢO LUẬT VỚI ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ LIÊN QUAN MÀ VIỆT NAM LÀ THÀNH VIÊN 
Dự thảo Luật quy định về phạm vi, nguyên tắc, thẩm quyền, trình tự thực hiện TTTP về hình sự, được xây dựng trên tinh thần nội luật tối đa các quy định có liên quan tại ĐƯQT về TTTP trong lĩnh vực hình sự, cụ thể là Công ước Liên Hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia; Công ước Liên Hợp quốc về chống tham nhũng; Công ước Liên Hợp quốc về chống buôn bán bất hợp pháp các chất ma túy và chất hướng thần; Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa các quốc gia ASEAN và các hiệp định TTTP có điều chỉnh lĩnh vực hình sự sự mà Việt Nam đã ký kết
. Do đó, dự thảo Luật đảm bảo tương thích với các ĐƯQT có liên quan.

VIII. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH LUẬT

1. Dự kiến nguồn lực

Việc thi hành Luật TTTP về hình sự sau khi có hiệu lực dự kiến sử dụng các nguồn lực sau:

- Nguồn ngân sách nhà nước đối với các hoạt động được quy định tại khoản 1 Điều 14.

- Nguồn kinh phí huy động từ các chương trình, dự án hợp tác (nếu có) cho hoạt động tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật.

- Nguồn nhân lực cho công tác tổ chức thi hành Luật cũng như thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan Trung ương, bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan khác, dự kiến tiếp tục sử dụng các nhân lực đang thực hiện hiện nay không phát sinh mới.

2. Dự kiến điều kiện bảo đảm cho việc thi hành Luật

- Ban hành văn bản quy định chi tiết: Chính phủ; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì, phối hợp với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và thủ trưởng các cơ quan khác có liên quan ban hành văn bản hướng dẫn các nội dung được giao và đảm bảo phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn về Luật: Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các bộ, ngành liên quan (Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dân tối cao...) tổ chức tuyên truyền, tập huấn thực hiện Luật cho hệ thống cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng các cấp, cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam và các cơ quan, tổ chức cá nhân khác có liên quan.

- Bảo đảm nhân lực thực hiện: Qua thực tiễn thi hành quy định TTTP về hình sự của Luật TTTP, bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác TTTP về hình sự từ trung ương đến địa phương đã được hình thành nên không đặt ra yêu cầu phải xây dựng bộ máy hay bổ sung nhân lực mới. Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả thi hành khi Luật có hiệu lực, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các bộ, ngành liên quan, cơ quan có thẩm quyền yêu cầu và thực hiện yêu cầu TTTP về hình sự rà soát, tăng cường nhân lực, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ có trình độ về chuyên môn, ngoại ngữ, tin học, có kỹ năng và kinh nghiệm giải quyết yêu cầu TTTP về hình sự để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật.

- Bảo đảm cơ sở vật chất và kinh phí: Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các bộ, ngành liên quan, cơ quan có thẩm quyền bố trí kinh phí thường xuyên để thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến Luật, bồi dưỡng, tập huấn pháp luật TTTP về hình sự. 
Trên đây là Tờ trình của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về dự án Luật Tương trợ tư pháp về hình sự, kính trình Quốc hội xem xét, quyết định./.
(Kèm theo Tờ trình này là các tài liệu:

(1) Dự thảo Luật Tương trợ tư pháp về hình sự;

(2) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến và Bản chụp ý kiến của các bộ, ngành, Chính phủ đối với dự án Luật;

(3) Báo cáo số 30/BC-VKSTC ngày 29/02/2024 đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng Luật Tương trợ tư pháp về hình sự;

(4) Báo cáo số 31/BC-VKSTC ngày 29/02/2024 tổng kết thi hành Luật Tương trợ tư pháp năm 2007 trong lĩnh vực Tương trợ tư pháp về hình sự;

(5) Báo cáo số 18/BC-VKSTC ngày 19/02/2025 về rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự án Luật Tương trợ tư pháp về hình sự;
(6) Báo cáo số 19/BC-VKSTC ngày 19/02/2025 tổng hợp kết quả nghiên cứu pháp luật Tương trợ tư pháp về hình sự của nước ngoài, điều ước quốc tế về tương trợ tư pháp hình sự mà Việt Nam là thành viên;
(7) Dự thảo các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật.)
	Nơi nhận:                                                      

- Như trên;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội;
- Lưu: VT, V13, V14.
	VIỆN TRƯỞNG
(Đã ký) 
Nguyễn Huy Tiến


� Mục IX.2 của Báo cáo chính trị của ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.


� Bộ luật Hình sự năm 2015, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự năm 2015, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015, Luật Thi hành án hình sự năm 2019.


� Ví dụ: về nguyên tắc hợp tác, đối với TTTP về hình sự là nguyên tắc hợp tác tối đa; trong chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù là nguyên tắc nhân đạo, chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của người bị yêu cầu chuyển giao; trong dẫn độ cần đảm bảo tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc về quyền tài phán.


� Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015, Luật thi hành án hình sự năm 2019...


� Chỉ thị xác định một trong những nguyên tắc, định hướng về hợp tác với nước ngoài là “tiếp thu những tri thức và kinh nghiệm tốt của các nước phải có chọn lọc, phù hợp với truyền thống và thực tiễn của Việt Nam, đồng thời đảm bảo sự tương thích của pháp luật trong nước với các quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên”.


� Nghị quyết xác định một trong những định hướng chủ yếu của hội nhập quốc tế là “xây dựng và hoàn thiện các văn bản pháp quy, thiết lập bộ máy đủ thẩm quyền và năng lực để chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát và phối hợp các hoạt động hội nhập quốc tế”. Một trong những quan điểm chỉ đạo đối với hội nhập quốc tế là “nghiêm chỉnh tuân thủ các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia...”


� Đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng pháp luật…Các quy định của luật phải mang tính ổn định, có giá trị lâu dài. Bên cạnh một số bộ luật, luật quy định về quyền con người, quyền công dân, tố tụng tư pháp cần cụ thể, về cơ bản các luật khác… chỉ quy định những vấn đề khung, những vấn đề thực tiễn thường xuyên biến động thì giao Chính phủ, bộ, ngành quy định để bảo đảm linh hoạt, phù hợp với thực tiễn. Bảo đảm tính kịp thời của việc ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật của Quốc hội.


� Các thành viên của Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập gồm đại diện các cơ quan: Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tòa án nhân dân tối cao. 


� Các chi phí gắn với việc đưa người đến hoặc đi từ lãnh thổ của nước được yêu cầu và sinh hoạt phí, lệ phí hoặc chi phí người đó có thể được hưởng trong thời gian có mặt trên lãnh thổ của nước yêu cầu theo yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự quy định tại Điều 33, Điều 34 hoặc Điều 35 của Luật này; Các chi phí gắn với việc chuyên chở các nhân viên dẫn giải hoặc hộ tống; Chi phí trưng cầu giám định; Chi phí liên quan tới việc phiên dịch, biên dịch, sao chép tài liệu và thu thập chứng cứ bằng hình ảnh, qua cầu truyền hình hoặc các phương tiện kỹ thuật khác từ nước được yêu cầu tới nước yêu cầu; Các chi phí bất thường phát sinh trong quá trình thực hiện yêu cầu tương trợ khi nước được yêu cầu đề nghị.





� Hiện nay, có 27 hiệp định TTTP về hình sự của Việt Nam với các quốc gia/vùng lãnh thổ đang có hiệu lực: Tiệp Khắc (Xlo-va-ki-a kế thừa), Bun-ga-ri, Ba Lan, Nga, Trung Quốc, U-cờ-rai-na, Mông Cổ, Bê-la-rút, Triều Tiên, Đại Hàn Dân quốc, Ấn Độ, Vương quốc Anh và Bắc Ai Len, An-giê-ri, In-đô-nê-xi-a, Ô-xtơ-rây-li-a, Pháp, Tây Ban Nha, Hung-ga-ri, Cam-pu-chia, Ca-dắc-xtan, Cu Ba, Mô-dăm-bích, Lào, Nhật Bản, U-dơ-bê-ki-xtan, Séc, Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất.






